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Chủ đề 5: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VỚI CUỘC SỐNG
BÀI 14:  NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN; lớp: 9
Thời lượng: 2 tiết (tiết 44, 45)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết năng lượng tái tạo là năng lượng đến từ các nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên.
- Nêu được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của một số dạng năng lượng tái tạo.
- Thảo luận để nêu được một số biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả  năng lượng bảo vệ môi trường.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về một số năng lương trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cẩu của GV trong khi thảo luận tìm hiểu vể năng lượng tái tạo. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các phương án tìm hiểu tính chất và ứng dụng của năng lượng tái tạo.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nêu được một dạng năng lượng tái tạo là năng lượng đến từ các nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Tìm hiểu về ưu điểm, nhược điểm và sự cần thiết của việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: để nêu được một số biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả  năng lượng bảo vệ môi trường.
3. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh phát triển các phẩm chất:
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu năng lượng tái tạo. Trách nhiệm trong sử dụng an toàn tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống.
- Trung thực: Trung thực trong thực hiện trình bày báo cáo thu thập tìm hiểu các loại các loại năng lượng tái tạo.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu các kiến thức về nguồn năng lượng tái tạo, vận dụng được nguồn năng lượng tái tạo vào cuộc sống.  
- Yêu nước: Tuyên truyền viên tích cực cho việc sử dụng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Video nói về năng lượng tái tạo. https://youtu.be/CYCLSEu_mPI?si=Hr_1Yi1m-VLaR_U7
https://youtu.be/BOxbtAwjWLU?si=Gl8OI2XTlMOgAp5R
- Hình ảnh về năng lượng tái tạo.
- Máy tính, máy chiếu, file trình chiếu PowerPoint hỗ trợ bài giảng.
-  Phiếu học tập nhóm
2. Học sinh: 
- Bài cũ ở nhà
PHIẾU HỌC TẬP
Họ và tên( Nhóm)........................................................Lớp............
1. Năng lượng tái tạo là gì:
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
2. Các dạng năng lượng tái tạo:
..................................................................................................................................................................................... 3. Hoàn thành thông tin trong bảng:

	Năng lượng
	Nguồn gốc- Đặc điểm chung
	Một số ứng dụng
	Ưu điểm- Nhược điểm

	Năng lượng mặt trời
	
	
	

	Năng lượng từ gió
	


	
	

	Năng lượng từ sóng biển
	


	
	

	Năng lượng từ dòng sông
	


	
	



III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Giúp HS tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu bài mới, xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về năng lượng tái tạo.
b) Nội dung: 
 Học sinh nộp và trình bày báo cáo thu thập kể tên các năng lượng tái tạo thường dùng trong sản xuất và đời sống.
c) Sản phẩm: HS kể tên các năng lượng tái tạo thường dùng trong sản xuất và đời sống: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng của dòng nước…
+ Các dạng năng lượng tái tạo: năng lượng Mặt Trời, năng lượng từ gió, năng lượng từ thuỷ triều, năng lượng từ sóng …
Năng lượng tái tạo là năng lượng đến từ các nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên.
 b) Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV thực hiện:
+ Chiếu video giới thiệu về năng lượng năng lượng tái tạo.
+ Yêu cầu HS theo dõi video, liệt kê các dạng năng lượng tái tạo được đề cập đến trong video, cho biết ưu/nhược điểm của năng lượng tái tạo.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS làm việc cá nhân, thực hiện:
+ Theo dõi video.
+ Ghi chú nhanh các dạng năng lượng tái tạo được nhắc đến trong video.
+ Chỉ ra ưu/nhược điểm của năng lượng tái tạo.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
02 HS trình bày câu trả lời.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV không chốt đáp án của câu hỏi mà dẫn dắt vào bài mới:  Năng lượng tái tạo là năng lượng đến từ các nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên. Các dạng năng lượng này có ưu điểm và nhược điểm gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về năng lượng tái tạo
a) Mục tiêu
-  Liệt kê được các dạng năng lượng tái tạo.
- Biết năng lượng tái tạo là năng lượng đến từ các nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên.
- Nêu được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của một số dạng năng lượng tái tạo.
- Nêu được một số biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả  năng lượng bảo vệ môi trường.
b) Nội dung:  Học sinh thu thập thông tin các năng lượng tái tạo thường dùng trong sản xuất và đời sống theo trạm và hoàn thành nội dung phiếu học tập.
c) Sản phẩm: HS kể tên các năng lượng tái tạo thường dùng trong sản    xuất và đời sống: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng của dòng nước… ưu điểm và nhược điểm của một số dạng năng lượng tái tạo.
b) Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin SGK tìm hiểu về năng lượng tái tạo bằng kĩ thuật” trạm” : tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, cách thức khai thác, tác động đến môi trường của việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng.
- Trạm1: Năng lượng Mặt Trời
- Trạm 2: Năng lượng từ gió.
- Trạm 3: Năng lượng từ sóng biển.
- Trạm 4:Năng lượng từ dòng sông.
Hoàn thành phiếu học tập.
- HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi luyện tập.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.
- Cá nhân hs suy nghĩ trả lời câu hỏi luyện tập. Vận dụng
*Báo cáo kết quả và thảo luận
– Lần lượt 01 HS đại diện cho các trạm trình bày câu trả lời trong phần hoạt động.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến khác (nếu có).
- Cá nhân hs trả lời câu hỏi luyện tập, vận dụng.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét chung, chốt kiến thức về năng lượng tái tạo.
GV hướng dẫn hs thực hiện vận dụng 2
I. NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
+ Vận dụng 1: ở nước ta, các dự án điện mặt trời lớn
thường được xây dựng ở các tỉnh thành phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên
Vì: Khu vực này có lượng ánh sáng mặt trời nhiều hơn so với các khu vực khác, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng năng lượng mặt trời.
Phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên thường có điều kiện thời tiết ổn định, ít bị tác động của mùa đông, đất đai rộng.
Từ đó, có nhiều điều kiện thời tiết thuận lợi làm cho các khu vực này trở thành lựa chọn phổ biến cho việc xây dựng các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
+Câu hỏi 4: Nói năng lượng từ gió là năng lượng tái tạo và có nguồn gốc từ Mặt Trời?
Lời giải:
- Năng lượng gió là năng lượng tái tạo là vì gió là sự chuyển động của không khí từ khu vực có áp suất cao đến khu vực có áp suất thấp. Trên thực tế, gió tồn tại là do mặt trời làm nóng bề mặt Trái Đất một cách không đều. Khi không khí nóng di chuyển lên,không khí mát hơn di chuyển vào để lấp đầy khoảng trống
+ Vận dụng 2: Thiết kế mô hình:
[image: Thiết kế và chế tạo mô hình máy phát điện gió dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ]
+ Khi có gió thổi đến, mô hình hoạt động tạo ra điện (đèn LED sẽ sáng).
+ Cánh tua bin thiết kế phù hợp, đảm bảo khi hoạt động trạng thái của đèn LED dễ
quan sát nhất (đèn LED sáng rõ).
 Hình 14.6: Nguyên tắc khai thác năng lượng từ thuỷ triều là sử dụng sự chênh lệch độ cao giữa mực nước triều cao và mực nước triều thấp. Các nhà khoa học đặt các tuabin vào dòng chảy thuỷ triều. Khi nước triều lên cao, áp suất nước đẩy cánh quạt của tuabin, tạo năng lượng động cơ quay. Khi nước triều rút đi, tuabin tiếp tục tạo ra năng lượng khiến máy phát điện hoạt động.
Bảng hoàn thành phiếu học tập:

	Năng lượng
	Nguồn gốc- Đặc điểm chung
	Một số ứng dụng
	Ưu điểm- Nhược điểm

	

Năng lượng mặt trời
	Mặt Trời cung cấp năng lượng ánh sáng và năng lượng nhiệt cho nhiêu hoạt động cua con người và sinh vật trên Trái Đât.
	• Pin quang điện
• Các thiết bị thu năng lượng mặt trời và chuyển hoá trực tiếp thành năng lượng nhiệt trong các hệ thống sưởi. làm nóng nước hoặc dùng để chạy máy phát điện.
	-Ưu điểm: Năng lượng mặt trời là nguôn năng lượng dồi dào. khi sửdụng không phát thải khí độc hại.
- Nhược điểm: 
+ phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu. vị trí địa lí.
+  chi phi thiết bị, lắp dặt còn cao và hoạt động của các thiết bị này không ổn định.
+ Sau khi hết thời gian sử dụng có thê tạo ra lượng rác thài kim.

	

Năng lượng từ gió
	Năng lượng từ gió là dộng năng cua các dòng không khí đối lưu trong bầu khi quyển.

	Từ xưa. người ta đã biết tận dụng năng lượng từ gió để đẩy thuyền buồm, làm quay cối xay gió,... 
Ngày nay tạo các máy phát diện gió 
	-Ưu điểm: 
+ Năng lượng từ gió là nguồn năng lượng dôi dào. 
+ Khai thác năng lượng từ gió không phát thải khí nhà kính và các chât ô nhiễm môi trường.
-Nhược điểm: 
+ Sản lượng  điện từ giỏ không ổn dịnh
+ chi phí đầu tư lờn
+ khi hoạt dộng gây ra tiêng ồn

	
Năng lượng từ sóng biển
	Sóng biển thường dược tạo ra do tác dụng của gió nhưng đôi khi cũng do các hoạt động địa chấn hoặc thuỷ triều.
	Sử dụng sự chuyên động lên xuồng của sóng để làm quay tuabin các máy phát điện
	-Ưu điểm: Năng lượng từ sóng biển rât dôi dào
- Nhược điểm:
+Do trải rộng nên chưa có phương pháp khai thác hiệu quả.
+ hưởng đến sự sổng của các loài sinh vật biển.

	
Năng lượng từ dòng sông
	Nhờ vòng tuân hoàn của nước đã tạo ra những dỏng sông, suối vá thác nước.

	Ứng dụng trong sản xuât nông nghiệp, giao thông đường thuỷ.
xây dựng các nhà máy thuỷ diện
	- Ưu điểm chính của thúy điện là không phát thải khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm môi trường, góp phần phòng chống lũ và điều hoà nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp vùng hạ lưu
-Nhược điểm:
+ Làm mất rừng và diện tích đất canh tác
+ Làm thay đổi chế độ thủy văn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường
a. Mục tiêu:
· Nêu được một số biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường.
· Liên hệ thực tế đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường tại gia đình, nhà trường và địa phương em đang sống.
b. Nội dung: HS đọc thông tin sgk trả lời:
CH 1: Vì sao cần phải sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường.
CH 2: Nêu một số biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng, biện pháp bảo vệ môi trường
CH 3: Thảo luận đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường tại gia đình, nhà trường và địa phương em đang sống.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu hs đọc thông tin sgk trả lời:
1) Vì sao cần phải sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường.
2) Nêu một số biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng.
3) Một số biện pháp bảo vệ môi trường.
Thảo luận đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường tại gia đình, nhà trường và địa phương em đang sống.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Lần lượt 3 HS đứng tại chỗ trình bày câu trả lời
· HS các  khác nhận xét và nêu ý kiến khác (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét chung và kết luận về mục tiêu chính của việc sử dụng hiệu quả năng lượng.
GV yêu cầu hs đọc phần: Em có biết.
II. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1.Mục đích: 
- Do nhu cầu sử dụng năng lượng của con người ngày càng lớn.
-Việc sử dụng năng lượng hiệu quả giúp giảm thiểu sự tiêu thụ năng lượng và khí thải, giảm thiểu tác động đến môi trường.
2. Một số biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng:
- Tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên.
- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
- Giảm bớt tiêu thụ năng lượng điện trong giờ cao điểm.
- Lựa chọn các thiết bị có hiệu suất hoạt động cao.
- Sử dụng hiệu quả nhiên liệubawngf cách làm cho nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn.
3. Một số biện pháp bảo vệ môi trường:
- Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các loại hoá chất, các sản phẩm từ nhựa dùng một lần, giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt hằng ngày. Nên sử dụng các
loại dụng cụ, chất liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, sản phẩm tái chế.
- Phân loại rác thải, phục vụ cho việc xử lí rác thải và tái chế đạt hiệu quả cao nhất.
- Sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân, tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch và thân thiện với môi trường.
- Giữ gìn cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng.
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a.Mục tiêu:Củng cố khắc sâu kiến thức toàn bộ bài học.
b.Nội dung:
Chơi trò chơi:Ai nhanh hơn.
Luật chơi:Mỗi đội tham gia lựa chọn gói câu hỏi để trả lời, mỗi gói câu hỏi gồm 4 câu và các đội trả lời trong vòng 1 phút, mỗi câu trả lời được 10 điểm .Trả lời sai không được điểm. Nếu không trả lời được có thể bỏ qua.Chúc các đội thành công.
Gói 1:
Câu 1:Thế nào là nguồn năng lượng tái tạo?
A.Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên và có thể cạn kiệt.
B.Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên, liên tục được bổ xung thông qua các quá trình tự nhiên.
C.Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng con người tự tạo ra và cung cấp liên tục thông qua quá trình chuyển hóa.
D.Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng không có sẵn trong tự nhiên và có thể cạn kiệt.
Câu 2:Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo ?
A.Năng lượng khí đốt.                         B.Năng lượng gió.
C.Năng lượng thủy triều.                     D.Năng lượng mặt Trời.
Câu 3:Đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn năng lượng tái tạo ?
A. Máy nước nóng năng lượng mặt Trời.                B. Chong chóng.
C. Pin mặt Trời.                                                        D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 4: Đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn năng lượng không tái tạo ?
A.Xe máy.                 B.Bếp gas.             C.Lò sưởi bằng than.   D.Cả 3 phương án trên.
Gói 2
Câu 1:Những nguồn năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo ?
A.Than , xăng                           B.Mặt Trời, khí tự nhiên.
C.Mặt Trời,gió                          D.Dầu mỏ, khí tự nhiên.
Câu 2:Nguồn năng lượng nào dưới đây là nguồn năng lượng không tái tạo ?
A.Mặt trời.              B.Nước.                      C.Gió.            D.Dầu.
Câu 3:Trong những dạng năng lượng sau đây, dạng nào không phải là dạng năng lượng tái tạo ?
A.Năng lượng địa nhiệt                  B. Năng lượng từ than đá.
C.Năng lượng sinh khối.                D.Năng lượng từ gió.
Câu 4 :Cho các nguồn năng lượng:Khí tự nhiên,năng lượng Mặt trời,sóng, thủy điện,dầu mỏ,xăng, than đá.có bao nhiêu trong số các nguồn năng lượng này là tái tạo ?
A .3                  B.4.                  C.5.                D.6.
c.Sản phẩm:
	Câu 
	1
	2
	3
	4

	Gói 1
	B
	A
	D
	D

	Gói 2
	C
	D
	B
	B


d.Tổ chức thực hiện;
- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chia lớp thành 2 nhóm, tổ chức cho HS chơi trò chơi.
Phổ biến thể lệ trò chơi. 
· HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
Nghe luật chơi, quan sát câu hỏi và trả lời nhanh.
-Báo cáo kết quả thảo luận.
Các nhóm trả lời gói câu hỏi đã chọn.
· Giáo viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
4.Hoạt động 4: Vận dụng.
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học giải quyết một số câu hỏi trong thực tiễn.
b.Nội dung:
Giáo viên yêu cầu HS trả lời câu hỏi:Trong các vật dụng và công việc sau: Bật lửa,bóng đèn,bếp từ, bếp gas, bình thái dương năng, pin mặt trời,phơi lúa, sản xuất muối, sấy hạt điều bằng điện.Dụng cụ nào hay công việc nào sử dụng năng lượng tái tạo ?
c.Sản phẩm:Câu trả lời của HS.
d.Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi.
Trả lời bằng phiếu học tập.
	Vât( công việc)

	Bật lửa
	Bóng đèn
	Bếp từ
	Bếp gas
	Bình thái dương năng
	Phơi lúa
	Sản xuất muối
	Sấy hạt điều bằng điện

	NL tái tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	NL không tái tạo
	
	
	
	
	
	
	
	



*Thực hiện nhiệm vụ:HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu
*Báo cáo kết quả.
GV gọi 1 vài cặp đôi lên trình bày.
Các cặp còn lại nhận xét, bổ xung
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét, đánh giá 
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